PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THÀNH PHẦN CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Công văn số:           /STNMT-MT ngày      tháng      năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm; Địa chi liên lạc
	Quyết định phê duyệt ĐTM
	GPMT thành phần

	1. 
	Khu công nghiệp Hòa Bình
tỉnh Kon Tum - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
	- Phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum
- Địa chỉ liên hệ:
	621/QĐ-UB 30/05/2005


	Giấy xác nhận hoàn thành: 31/GXN-STNMT Ngày 06/3/2015;

GP xả thải: 366/GP-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh (Thời hạn 10 năm)

	2. 
	Mở rộng và nâng cao công suất NMCB mủ cao su Iachim (Bổ sung) - Công ty Cao su Kon Tum (10.000 tấn/năm)
	- Xã Iachim, thành phố Kon Tum

- Địa chỉ liên hệ: 639, đường Phan Đình Phùng, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Số 446/QĐ-UBND ngày 28/4/2009
	Giấy xác nhận hoàn thành: 857/GXN-STNMT Ngày 28/2/2011

GP xả thải: 649/GP-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh (Thời hạn 10 năm)

	3. 
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn 100 tấn / ngày (bổ sung)
	Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, 
 Kon Tum
	Số 1326/QĐ-UBND ngày 23/10/2009
	Giấy xác nhận hoàn thành: 199/GXN-STNMT ngày 10/4/2012

GP xả thải: 640/GP-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh (Thời hạn 10 năm)

	4. 
	Nhà máy chế biến mủ cao su số 6 - Công ty 78 - Binh đoàn 15
	Tiểu khu 673 xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
	618/QĐ-UBND ngày 11/7/2011
	Giấy xác nhận hoàn thành:182/GXN-STNMT 17/12/2015

GP xả thải: 650/GP-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh (Thời hạn 10 năm)

	5. 
	Nhà máy TBS Tây nguyên Đăk Hà-gd 1 công suất 120 tấn thành phẩm/ngày đêm- Công ty TNHH TBS Tây Nguyên ĐăkHà
	thôn Kon Gung, xã ĐăkMar, Đăkhà, Kon Tum
	818/QĐ-UBND (19/8/2014)
	Giấy xác nhận hoàn thành: 16/GXN-STNMT ngày 13/2/2016

GP xả thải: 14/GP-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh (Thời hạn đến ngày 04/11/2025 )


	TT
	Tên dự án
	Địa điểm; Địa chi liên lạc
	Quyết định phê duyệt ĐTM
	GPMT thành phần

	6. 
	Đầu tư công suất nhà máy chế biến tbs Fococev KonTum- Chi nhánh công ty cổ phần TBS Phú Yên
	Thôn Nông Nhầy 2, ĐăkNông, Ngọc Hồi
	1230/QĐ-UBND (24/11/2014)
	Giấy xác nhận hoàn thành: 91/GXN-STNMT Ngày 11/6/2015

GP xả thải: 445/GP-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh (Thời hạn 07 năm)

	7. 
	ĐTM Đầu tư xây dụng nhà máy tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon tum-Công ty CP FOCOCEV Tây Nguyên
	Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, Kon Tum
	209/QĐ-UBND (23/11/2015)
	Giấy xác nhận hoàn thành: 181/GXN-STNMT 24/4/2020

GP xả thải: 438/GP-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh (Thời hạn 07 năm)

	8. 
	ĐTM Dự án cải tạo nâng cấp Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Tum Công suất 180 tấn sản phẩm/ ngày đêm-CTY CP Xuất nhập Khẩu nông sản Vi Na
	Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn
tỉnh Kon Tum
	289/QĐ-UBND (31/3/2016)
	Giấy xác nhận hoàn thành: 292/GXN-STNMT (23/12/2016)

GP xả thải: 60/GP-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh (Thời hạn đến ngày 04/02/2027 )

	9. 
	Xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản-Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum
	xã Đăk Kroong, huyện ĐăkGlei
	857/QĐ-UBND (14/8/2019)
	Giấy xác nhận hoàn thành 277/GXN-STNMT 02/6/2020

GP xả thải: 624/GP-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh (Thời hạn 07 năm)

	10. 
	Nhà  máy chế biến mũ cao su số 5 (đề án bvmt)- Công ty 732- tống cty 15
	thôn Tân Bình, xã ĐăkKan, Ngọc Hồi
	729/QĐ- UBND (22/4/2013)
	Giấy xác nhận hoàn thành: 51/GXN-STNMT Ngày 30/8/2013

GP xả thải: 707/GP-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh (Thời hạn 10 năm)


